Họ và tên: ……………………………………………  Lớp: ………  Ngày: ……/……/………
PHIẾU HỌC TẬP
Lịch sử 10 – Kết nối tri thức – Bài 7: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại
SGK tr.45–50 · Thời gian: 25 phút trên lớp (Phần III có thể hoàn thiện ở nhà) · Tổng: 10 điểm = 4 (Biết) + 3 (Hiểu) + 3 (Vận dụng)
Hướng dẫn: đọc sách giáo khoa tr.45–50, làm lần lượt ba phần theo mức tăng dần. Chưa chắc chắn ở Phần I thì xem lại sách trước khi làm Phần II và III.
PHẦN I — MỨC BIẾT (NHẬN BIẾT) · 4 điểm
Yêu cầu: Nhớ lại, nối, điền đúng thông tin có trong bài học.
Câu 1 (0,75 điểm)
Cách mạng công nghiệp lần thứ ba còn được gọi là Cách mạng ………………, bắt đầu khoảng những năm ……………… của thế kỉ XX. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn gọi là Cách mạng ……………….
Câu 2 (0,5 điểm)
Thành tựu quan trọng đầu tiên của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là gì?
A. Máy hơi nước
B. Sự xuất hiện của máy tính
C. Động cơ điện
D. Xe lửa
Câu 3 (1 điểm)
Nối thành tựu ở cột A với nội dung ở cột B.
	CỘT A
	CỘT B

	1. Máy tính ENIAC
	a. Máy tính cá nhân đầu tiên (1975)

	2. Máy tính An-te 8800
	b. Máy tính điện tử đầu tiên (1946)

	3. Xpút-ních 1
	c. Vệ tinh nhân tạo đầu tiên do Liên Xô phóng lên quỹ đạo (1957)

	4. Rô-bốt Xô-phi-a
	d. Rô-bốt đầu tiên được cấp quyền công dân (25-10-2017)


Kết quả nối:  1 – ……;  2 – ……;  3 – ……;  4 – ……
Câu 4 (1 điểm)
Em hãy đánh dấu ✓ vào ô Đúng hoặc Sai cho mỗi nhận định.
	Ý
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	a)
	Internet là một bước tiến quan trọng của ngành công nghệ thông tin.
	 
	 

	b)
	Neo Am-strong (Mỹ) là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng năm 1969.
	 
	 

	c)
	Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã kết thúc từ thế kỉ XX.
	 
	 

	d)
	Công nghệ in 3D chỉ dùng để in giấy.
	 
	 


Câu 5 (0,75 điểm)
Xác định thành tựu thuộc cuộc cách mạng công nghiệp nào (lần thứ ba hay lần thứ tư).
	Thành tựu
	Lần thứ mấy?

	Máy tính điện tử
	


	Internet (kết nối toàn cầu)
	


	Trí tuệ nhân tạo (AI)
	


	Công nghệ in 3D
	



PHẦN II — MỨC HIỂU (THÔNG HIỂU) · 3 điểm
Yêu cầu: Giải thích, so sánh, phân biệt, khai thác tư liệu, nhận xét.
Câu 6 (1,5 điểm)
So sánh hai cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại.
	Tiêu chí
	Lần thứ ba
	Lần thứ tư

	Thời gian
	

	


	Thành tựu tiêu biểu
	

	


	Tên gọi khác
	

	



Câu 7 (1,5 điểm)
Tư liệu (Em có biết?, SGK tr.48): Xây toà nhà bằng công nghệ in 3D đòi hỏi ít hơn 50% nhân lực, tạo ra ít hơn 60% rác thải so với cách xây truyền thống; chi phí xây dựng giảm khoảng 60%.
1) Việc ứng dụng in 3D trong xây dựng đem lại những lợi ích gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Theo em, ứng dụng công nghệ mới có thể gây ra khó khăn/ rủi ro gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN III — MỨC VẬN DỤNG · 3 điểm
Yêu cầu: Giải quyết tình huống, liên hệ thực tiễn, đề xuất ý kiến có lập luận.
Câu 8 (2 điểm)
(Vận dụng, SGK tr.50) Rất nhiều thông tin chia sẻ trên internet chưa được kiểm chứng. Nếu là người nhận được thông tin đó, em nên xử lí thế nào cho đúng? Nêu 3 bước nên làm và 2 việc không nên làm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm)
Chọn một thành tựu (AI, in 3D, na-nô, internet…). Nêu 1 tác động tích cực, 1 tác động tiêu cực và cam kết cách em sử dụng hợp lí.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Em tự đánh giá Phần III (khoanh vào mức em đạt):
	Tiêu chí
	Chưa đạt (0–2 đ)
	Đạt (3–4 đ)
	Tốt (5 đ)

	Nội dung kiến thức đúng, đủ, bám sách giáo khoa
	Thiếu hoặc sai nhiều ý chính
	Đúng ý chính, còn thiếu chi tiết
	Đúng, đủ, có dẫn chứng từ bài học

	Lập luận, liên hệ thực tiễn
	Chưa có lí do hoặc liên hệ
	Có lí do/ ví dụ nhưng chưa rõ
	Lí do rõ ràng, ví dụ cụ thể, thuyết phục


	Phần I – Biết (4 đ)
	Phần II – Hiểu (3 đ)
	Phần III – Vận dụng (3 đ)
	Tổng (10 đ)

	 
	 
	 
	 



